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DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN

 PHẦN A. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Dạng 1: Đại cương về dòng điện không đổi

Câu 1. Đi u ki n đ  có dòng đi n  hai đ u v n d n đi n làề ệ ể ệ ở ầ ẫ ẫ ệ
A. có hi u đi n th .ệ ệ ế                            B. có đi n tích t  do.   ệ ự
C. có hi u đi n th  và đi n tích t  do.ệ ệ ế ệ ự  D. có ngu n đi n.ồ ệ
Câu 2. Ch n câu tr  l i ọ ả ờ ĐÚNG. C ng đ  c a dòng đi n đ c đo b ng ườ ộ ủ ệ ượ ằ
A.L c k              ự ế       B. Công t  đi n          C. Nhi t k                  D. Ampe k    ơ ệ ệ ế ế
Câu 3: Khi dòng đi n ch y qua đo n m ch ngoài n i gi a hai c c c a ngu n đi n thì các h t mang đi nệ ạ ạ ạ ố ữ ự ủ ồ ệ ạ ệ
chuy n đ ng có h ng d i tác d ng c a l cể ộ ướ ướ ụ ủ ự
A. Cu long.  B. h p d n ấ ẫ       C. l c l  .ự ạ          D. đi n tr ngệ ườ
Câu 4: Tác d ng đ c tr ng nh t c a dòng đi n làụ ặ ư ấ ủ ệ
A. Tác d ng nhi t ụ ệ B. Tác d ng hóa h c ụ ọ  C. Tác d ng t  ụ ừ           D. Tác d ng c  h cụ ơ ọ
Câu 5: Dòng đi n không đ i làệ ổ
A. Dòng đi n có chi u không thay đ i theo th i gian ệ ề ổ ờ
B. Dòng đi n có c ng đ  không thay đ i theo th i gianệ ườ ộ ổ ờ
C. Dòng đi n có đi n l ng chuy n qua ti t di n th ng c a dây không đ i theo th i gianệ ệ ượ ể ế ệ ẳ ủ ổ ờ
D. Dòng đi n có chi u và c ng đ  không thay đ i theo th i gianệ ề ườ ộ ổ ờ
Câu 6: Ch n m t đáp án ọ ộ sai?

A. c ng đ  dòng đi n đo b ng ampe k  ườ ộ ệ ằ ế
B. đ  đo c ng đ  dòng đi n ph i m c n i ti p ampe k  v i m ch ể ườ ộ ệ ả ắ ố ế ế ớ ạ
C. dòng đi n qua ampe k  đi vào ch t d ng, đi ra ch t âm c a ampe k  ệ ế ố ươ ố ủ ế
D. dòng đi n qua ampe k  đi vào ch t âm, đi ra ch t d ng c a ampe k .ệ ế ố ố ươ ủ ế

Câu 7: Trong th i gian c  0,5s đóng công t c m t t  l nh thì c ng đ  dòng đi n trung bình đo đ c là 6A.ờ ỡ ắ ộ ủ ạ ườ ộ ệ ượ
Tính đi n l c chuy n qua ti t di n th ng c a dây d n n i v i đ ng c  c a t  l nh.ệ ượ ể ế ệ ẳ ủ ẫ ố ớ ộ ơ ủ ủ ạ
A. 1,25C B. 12,5C. C. 3C.       D. 2C

Câu 8: C ng đ  dòng đi n ch y qua ti t di n th ng c a dây d n là 1,5A. Trong kho ng th i gian 3s thì đi nườ ộ ệ ạ ế ệ ẳ ủ ẫ ả ờ ệ
l ng chuy n qua ti t di n dây làượ ể ế ệ
A. 0,5C.  B. C C.4,5C        D. 5,4C
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Câu 9: S  electron d ch chuy n qua ti t di n th ng c a dây trong th i gian 2s là 6,25.10ố ị ể ế ệ ẳ ủ ờ 18. Khi đó dòng đi nệ
qua dây d n có c ng đ  làẫ ườ ộ
A. 1A.  B. 2A C. 0,512.10-37 A .            D. 0,5A

Câu 10: Dòng đi n ch y qua bóng đèn hình c a m t ti vi th ng dùng có c ng đ  60µA. S  electron t i đ pệ ạ ủ ộ ườ ườ ộ ố ớ ậ
vào màn hình c a tivi trong m i giây làủ ỗ
A. 3,75.1014 . B. 7,35.1014 C. 2, 66.10-14        D. 0,266.10-4

Câu 11: C ng đ  dòng đi n không đ i ch y qua đo n m ch là I = 0,125A. Tính đi n l ng chuy n qua ti tườ ộ ệ ổ ạ ạ ạ ệ ượ ể ế
di n th ng c a m ch trong 2 phút và s  electron t ng ng chuy n quaệ ẳ ủ ạ ố ươ ứ ể
A. 15C; 0,938.1020 B. 30C; 0,938.1020 C. 15C; 18,76.1020         D. 30C;18,76.1020 

Câu 12. M t dòng đi n không đ i có c ng đ  3 A thì sau m t kho ng th i gian có m t đi n l ng 4 Cộ ệ ổ ườ ộ ộ ả ờ ộ ệ ượ
chuy n qua m t ti t di n th ng. Cùng th i gian đó, v i dòng đi n 4,5 A thì có m t đi n l ng chuy n qua ti tể ộ ế ệ ẳ ờ ớ ệ ộ ệ ượ ể ế
di n th ng làệ ằ
A. 4 C.        B. 8 C. C. 4,5 C. D. 6 C.

Câu 13. M t dòng đi n không đ i trong th i gian 10 s có m t đi n l ng 1,6 C ch y qua. S  electron chuy nộ ệ ổ ờ ộ ệ ượ ạ ố ể
qua ti t di n th ng c a dây d n trong th i gian 1 s làế ệ ẳ ủ ẫ ờ
A. 1018 electron.           B. 10-18 electron. C. 1020 electron. D. 10-20 electron.

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA D A D C B D C C B A

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ĐA A C A

Dạng 2: Đại cương về nguồn điện - suất điện động - Công của lực lạ

Câu 1: Dòng đi n làệ
A. dòng d ch chuy n c a đi n tích ị ể ủ ệ
B. dòng d ch chuy n có h ng c a các đi n tích t  doị ể ướ ủ ệ ự
C. dòng d ch chuy n không có h ng c a các đi n tích t  do ị ể ướ ủ ệ ự
D. dòng d ch chuy n có h ng c a các ion d ng và âmị ể ướ ủ ươ
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Câu 2: Quy c chi u dòng đi n làướ ề ệ
A. Chi u d ch chuy n c a các electron ề ị ể ủ . B. chi u d ch chuy n c a các ionề ị ể ủ
C. chi u d ch chuy n c a các ion âm.ề ị ể ủ D. chi u d ch chuy n c a các đi n tích d ng.ề ị ể ủ ệ ươ
Câu 3: Su t đi n đ ng c a ngu n đi n đ nh nghĩa là đ i l ng đo b ngấ ệ ộ ủ ồ ệ ị ạ ượ ằ
A. công c a l c l  tác d ng lên đi n tích q d ng ủ ự ạ ụ ệ ươ
B. th ng s  gi a công và l c l  tác d ng lên đi n tích q d ngươ ố ữ ự ạ ụ ệ ươ
C. th ng s  c a l c l  tác d ng lên đi n tích q d ng và đ  l n đi n tích yươ ố ủ ự ạ ụ ệ ươ ộ ớ ệ ấ
D. th ng s  công c a l c l  d ch chuy n đi n tích q d ng trong ngu n t  c c âm đ n c c d ng v i đi nươ ố ủ ự ạ ị ể ệ ươ ồ ừ ự ế ự ươ ớ ệ
tích đó

Câu 4: Đ n v  c a c ng đ  dòng đi n, su t đi n đ ng, đi n l ng l n l t làơ ị ủ ườ ộ ệ ấ ệ ộ ệ ượ ầ ượ
A. vôn(V), ampe(A), ampe(A) B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C) 

C. Niut n(N), fara(F), vôn(V) ơ D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

Câu 5: M t ngu n đi n có su t đi n đ ng là ξ, công c a ngu n là A, q là đ  l n đi n tích d ch chuy n quaộ ồ ệ ấ ệ ộ ủ ồ ộ ớ ệ ị ể
ngu n. M i liên h  gi a chúng làồ ố ệ ữ
A. A = q.ξ . B. q = A.ξ . C. ξ = q.A .          D. A = q2.ξ

Câu 6: Công c a l c l  làm di chuy n đi n tích 4C t  c c âm đ n c c d ng bên trong ngu n đi n là 24J. Su tủ ự ạ ể ệ ừ ự ế ự ươ ồ ệ ấ
đi n đ ng c a ngu n làệ ộ ủ ồ
A. 0,166V B. 6V C. 96V D. 0,6V

Câu 7: Su t đi n đ ng c a m t cquy là 3V, l c l  làm di chuy n đi n tích th c hi n m t công 6mJ. L ngấ ệ ộ ủ ộ ắ ự ạ ể ệ ự ệ ộ ượ
đi n tích d ch chuy n khi đó làệ ị ể
A. 18.10-3 C. B. 2.10-3C C. 0,5.10-3C .         D. 1,8.10-3C

Câu 8: M t pin Vônta có su t đi n đ ng 1,1V. Khi có m t l ng đi n tích 27C d ch chuy n bên trong gi a haiộ ấ ệ ộ ộ ượ ệ ị ể ữ
c c c a pin thì công c a pin này s n ra làự ủ ủ ả
A. 2,97J.  B. 29,7J .   C. 0,04J . D. 24,54J.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA B D C B A B B B

PHẦN B. ĐIỆN NĂNG, ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ.CÔNG SUẤT ĐIỆN
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Dạng 1: Điện năng tiêu thụ - Công suất điện

1.Điện năng – Công suất tiêu thụ trên điện trở

Câu 1: Công su t t a nhi t  1 v t d n không ph  thu c y u t  nào sau đây?ấ ỏ ệ ở ậ ẫ ụ ộ ế ố
A. Hi u đi n th   2 đ u v t d n.ệ ệ ế ở ầ ậ ẫ B. C ng đ  dòng đi n ch y qua v t d n.ườ ộ ệ ạ ậ ẫ
C. Đi n tr  c a v t d n.ệ ở ủ ậ ẫ D. Th i gian dòng đi n ch y qua v t d n.ờ ệ ạ ậ ẫ

Câu 2: Đi n năng tiêu th  đ c đo b ngệ ụ ượ ằ
A. Đi n kệ ế B. Ampe k .ế C. Công t  đi n.ơ ệ D. Vôn k .ế

Câu 3: D ng c  nào sau đây có công su t tiêu th  xác đ nh b i công th c P = Uụ ụ ấ ụ ị ở ứ 2/R.

A. Bình đi n phân đ ng dung d chHệ ự ị 2SO4 B. B p đi n.ế ệ
C. C  3 d ng c  trên.ả ụ ụ D. Qu t máy.ạ

Câu 4: M t bóng đèn ghi 220V – 100 W thì đi n tr  c a đèn là ộ ệ ở ủ
A. 488 Ω. B. 448Ω C. 484Ω. D. 48 Ω.

Câu 5: Nhi t l ng t a ra trong 2 phút khi có dòng đi n c ng đ  2A ch y qua m t đi n tr  thu n 100Ω làệ ượ ỏ ệ ườ ộ ạ ộ ệ ở ầ
A. 48kJ. B. 400J. C. 24kJ. D. 24J.

Câu 6: Hai bóng đèn có các hi u đi n th  đ nh m c l n l t là Uệ ệ ế ị ứ ầ ượ 1 và U2. N u công su t đ nh m c c a haiế ấ ị ứ ủ
bóng đó b ng nhau thì t  s  hai đi n tr  ằ ỷ ố ệ ở R1/R2 là

A. 

2

1

U
U

.
B. 

1

2

U
U

C. 
(U1

U2
)
2

. D. 
(U2

U1
)
2

Câu 7: Hai dây d n đ ng ch t có cùng chi u dài nh ng khác ti t di n (Sẫ ồ ấ ề ư ế ệ 2 = 2S1) đ c m c n i ti p vào m tượ ắ ố ế ộ
m ch đi n. Trong cùng m t th i gian thì nhi t l ng t a ra trên hai dây liên h  v i nhau qua bi u th cạ ệ ộ ờ ệ ượ ỏ ệ ớ ể ứ
A. Q1 = 2Q2. B. Q1 = Q2/4 C. Q1 = 4Q2 D. Q1 = Q2 /2. 

Câu 8: Hai đi n tr  gi ng nhau m c n i ti p vào ngu n đi n hi u đi n th  U thì t ng công su t tiêu th  c aệ ở ố ắ ố ế ồ ệ ệ ệ ế ổ ấ ụ ủ
chúng là 20W. N u chúng m c song song vào ngu n này thì t ng công su t tiêu th  c a chúng làế ắ ồ ổ ấ ụ ủ
A. 5W.  B. 40W       C. 10W .           D. 80W. 

Câu 9: Cho đo n m ch g m đi n tr  Rạ ạ ồ ệ ở 1 = 100 (Ω), m c n i ti p v i đi n tr  Rắ ố ế ớ ệ ở 2 = 200 (Ω). đ t vào hai đ uặ ầ
đo n m ch m t hi u đi n th  U khi đó hi u điên th  gi a hai đ u đi n tr  Rạ ạ ộ ệ ệ ế ệ ế ữ ầ ệ ở 1 là 6 (V). Hi u đi n th  gi a haiệ ệ ế ữ
đ u đo n m ch làầ ạ ạ
A. U = 12 (V). B. U = 18 (V).    C. U = 6 (V).               D. U = 24 (V).

Câu 10: M t bàn là dùng đi n 220V. Có th  thay đ i giá tr  đi n tr  c a cu n dây trong bàn là nh  th  nào độ ệ ể ổ ị ệ ở ủ ộ ư ế ể
dùng đi n 110V mà công su t không thay đ iệ ấ ổ
A. tăng g p đ i. ấ ổ B. tăng 4 l n. ầ C. gi m 2 l n .ả ầ D. gi m 4 l n.ả ầ  
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Câu 11: M c hai đi n tr  Rắ ệ ở 1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào ngu n có hi u đi n th  U không đ i. G i ồ ệ ệ ế ổ ọ  và  l n l t làầ ượ

công su t tiêu th  trên đi n tr  ấ ụ ệ ở  và trên đi n tr  ệ ở . So sánh công su t tiêu th  trên các đi n tr  này khiấ ụ ệ ở
chúng m c n i ti p và m c song song th yắ ố ế ắ ấ
A. n i ti p Pố ế 1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2. B. n i ti p Pố ế 1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75. 

C. n i ti p Pố ế 1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5. D. n i ti p Pố ế 1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2. 

Câu 12: M t khu dân c  s  d ng công su t đi n trung bình là 4,95kW v i hi u đi n th  220V. đ ng dây t iộ ư ử ụ ấ ệ ớ ệ ệ ế ườ ả
đi n có đi n tr  t ng c ng là 0,4Ω. Tính công su t hao phí trên đ ng dây t i đi nệ ệ ở ổ ộ ấ ườ ả ệ
A. 202,5W. B. 374W.      D. 88,2W.               C. 440W.

Câu 13. M t b  ngu n không đ i có su t đi n đ ng là 6 V và sinh ra m t công là 1080 J trong th i gian 5ộ ộ ồ ổ ấ ệ ộ ộ ờ
phút. C ng đ  dòng đi n không đ i qua b  ngu n này làườ ộ ệ ổ ộ ồ
A. 0,6 A.           B. 36,0 A.          C. 180,0 A.                 D. 3,6 A.  

Câu 14: M t b  acquy có su t đi n đ ng 6V có dung l ng là 15Ah. Acquy này có th  s  d ng th i gian baoộ ộ ấ ệ ộ ượ ể ử ụ ờ
lâu cho t i khi ph i n p l i, tính đi n năng t ng ng d  tr  trong acquy n u coi nó cung c p dòng đi nớ ả ạ ạ ệ ươ ứ ự ữ ế ấ ệ
không đ i 0,5Aổ
A. 30h; 324kJ.         B. 15h; 162kJ.                 C. 60h; 648kJ.           D. 22h; 489kJ. 

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA D C B C A C A C B D

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ĐA A A A A

2.Bài toán điện năng, công suất điện liên quan đến thực tế.

Câu 1: Bóng đèn huỳnh quang công su t 40W chi u sáng t ng đ ng m t bóng đèn dây tóc công su t 100W.ấ ế ươ ươ ộ ấ
N u trug bình m i ngày th p sáng 14 ti ng thì m i tháng (30 ngày ) s  ti t  ki m đ c bao nhiêu s  đi n?ế ỗ ắ ế ỗ ẽ ế ệ ượ ố ệ
A. 0,84 kWh. B. 25,2 kWh. C. 16,8 kWh.        D. 42 kWh.

Câu 2: M t qu t đi n đ c s  d ng d i hi u đi n th  220 V thì dòng đi n ch y qua qu t có c ng đ  là 5(A)ộ ạ ệ ượ ử ụ ướ ệ ệ ế ệ ạ ạ ườ ộ
. Tính ti n đi n ph i tr  cho vi c s  d ng qu t trong 30 ngày, m i ngày s  d ng 30phút, bi t giá đi n là 600ề ệ ả ả ệ ử ụ ạ ỗ ử ụ ế ệ
đ ng / Kwh.ồ
A. 99000đ ng.ồ B. 12600 đ ng.      ồ  C. 9900 đ ng.                   ồ D. 126000 đ ngồ
Câu 3: Ngày 16/3/2015 B  công th ng ban hành quy t đ nh v  giá bán đi n m i áp d ng cho đ n nay. Theoộ ươ ế ị ề ệ ớ ụ ế
đó giá bán l  đi n sinh ho t nh  sauẻ ệ ạ ư  :

Th  t  s  kwh đi n năngứ ự ố ệ 1-50 51-100 101-200 201-301 301-400 T  401 tr  lênừ ở
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tiêu thụ
Giá ti n m i kwh (VNĐ)ề ỗ 1484 1533 1786 2242 2503 2587

Vào mùa hè, tháng 6 d ng l ch, m t gia đình có s  d ng các thi t b  đi n: ươ ị ộ ử ụ ế ị ệ
Tên thi t b (s  l ng)ế ị ố ượ T  l nh(1)ủ ạ Tivi(2) Bóng đèn(3) Máy

l nh(1)ạ
Qu t(3)ạ

Công su t (/1thi t b )ấ ế ị 60W 145W 75W 1100W 65W

Th i gian ho tờ ạ
đ ng(/1ngày)ộ

24h 4h 5h 8h 10h

S  ti n đi n mà gia đình này ph i tr  trong tháng 6 đó làố ề ệ ả ả

A. 29.752 đ ngồ        B. 443.250 đ ng.          ồ C. 434.250 đ ngồ D. 892.555 đ ng.ồ
Câu 4: B ng 1 d i dây th ng k  s  l ng và th i gian s  d ng hàng ngày c a các thi t b  đi n  nhà b nả ướ ố ế ố ượ ờ ử ụ ủ ế ị ệ ở ạ
Dũng trong tháng 12 năm 2017. B ng 2 cho bi t thang giá đi n sinh ho t hi n nay. ả ế ệ ạ ệ

B ng 1 ả

B ng2 ả
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Thi t bế ị
Công

su t  m tấ ộ
thi t bế ị

Số
l ngượ

Th i  gianờ
s  d ngử ụ
hàng ngày

Bóng đèn 40W 5 cái 5h

Ti-vi 80W 2 cái 4h

T  l nhủ ạ 120W 1 cái 20h

Máy b mơ 120W 1 cái 30ph

m đi nẤ ệ 600W 1 cái 20ph

N i đi nồ ệ 600W 1 cái 1h

B cậ
Đi n  năngệ
tiêu thụ

Giá  ti nề
cho 1kWh

1 0 – 50 (kWh) 1549 đ ngồ
2 51 – 100 (kWh) 1600 đ ngồ
3 101  –  200

(kWh)

1858 đ ngồ

4 201-300

(kWh)

2340 đ ngồ
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Bi t r ng thu  giá tr  gia tăng VAT là 10%. B n hãy tính xem trong tháng đó nhà b n Dũng ph i tr  baoế ằ ế ị ạ ạ ả ả
nhiêu ti n đi n?ề ệ

A. 245.000 đ ng.ồ B. 254.000 đ ng.ồ C. 269.000 đ ng.ồ D. 279.000 đ ng.ồ
ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA B C D C

3. Bài toán liên quan đến hiệu suất ấm điện

Câu 1: Ng i ta làm 1 kg n c tăng thêm 10ườ ướ 0C b ng cách cho dòng đi n 10 A đi qua m t đi n tr  7 Ω. Bi tằ ệ ộ ệ ở ế
nhi t dung riêng c a n c là 4200 J/kg.K. Th i gian c n thi t làệ ủ ướ ờ ầ ế
A. 1 phút. B. 10 s. C. 60 .phút. D. 10 phút.

Câu 2. M t b p đi n đ c s  d ng v i hi u đi n th  220 V thì dòng đi n có c ng đ   ộ ế ệ ượ ử ụ ớ ệ ệ ế ệ ườ ộ 8 A. Dùng b p nàyế
thì đun sôi đ c 2 lít n c t  nhi t đ  ban đ u 25ượ ướ ừ ệ ộ ầ 0 C trong th i gian 10 phút. Cho nhi t dung riêng c a n cờ ệ ủ ướ
là c = 4200 J.kg–1.K–1. Hi u su t c a b p ệ ấ ủ ế x p xấ ỉ b ngằ
A. 70 %.             B. 60 %.            C. 80 %.   D. 90%.

Câu 3. M t b p đi n có ghi 220V-1800W đ c n i v i hi u đi n th  220V đ c dùng đ  đun sôi 1,5 lít n cộ ế ệ ượ ố ớ ệ ệ ế ượ ể ướ

t  20 ừ  . Bi t hi u su t s  d ng b p là 100% và nhi t dung riêng c a n c là 4200J/kg.K. Th i gian đun sôiế ệ ấ ử ụ ế ệ ủ ướ ờ
n c và đi n năng tiêu th  tính theo đ n v  kWh làướ ệ ụ ơ ị

A. 280s và 0,14kWh. B. 290s và 1,41 kWh.      C. 300s và 1,41kWh, D. 300s và 0,14kWh.

Câu 4. (Chuyên Qu c H c Hu ). ố ọ ế Ng i ta dùng m t m nhôm có kh i l ng mườ ộ ấ ố ượ 1=0,4kg đ  đun sôi m t l ngể ộ ượ
n c mướ 2=3kg thì sau 25 phút n c s  sôi. B p đi n có hi u su t H = 80% và đ c dùng  m ng đi n có hi uướ ẽ ế ệ ệ ấ ượ ở ạ ệ ệ
đi n th  U=220V. Nhi t đ  ban đ u c a m n c là 20ệ ế ệ ộ ầ ủ ấ ướ 0C, nhi t dung riêng c a nhôm là cệ ủ 1=920J/(kg.K); nhi tệ
dung riêng c a n c là củ ướ 2=4,18kJ/(kg.K). C ng đ  dòng đi n ch y qua b p đi n có giá tr  b ngườ ộ ệ ạ ế ệ ị ằ

A.3,91A.     B. 3,13A.         C. 4,89A. D. 0,12A.

Câu 5: M t b p đi n g m hai dây đi n tr  Rộ ế ệ ồ ệ ở 1 và R2. N u ch  dùng Rế ỉ 1 thì th i gian đun sôi n c là 15 phút, n uờ ướ ế
ch  dùng Rỉ 2 thì th i gian đun sôi n c là 30 phút. H i khi dùng Rờ ướ ỏ 1 song song R2 thì th i gian đun sôi n c làờ ướ
bao nhiêu?

A. 15 phút. B. 22,5 phút. C. 30 phút . D. 10phút.

Câu 6: (KSCL Yên L c). ạ  M t bình đun n c g m hai cu n dây m c song song, ngoài n c ng t đi n, còn có baộ ướ ồ ộ ắ ấ ắ ệ
n c b t khác. N c 1 b t cu n dây 1, n c 2 b t cu n dây 2, n c 3 b t c  hai cu n dây. Đ  đun sôi m t l ngấ ậ ấ ậ ộ ấ ậ ộ ấ ậ ả ộ ể ộ ượ
n c đ y bình, n u b t n c 1 c n th i gian đun 12 phút, n u b t n c 2 c n th i gian đun 8 phút, h i n u b tướ ầ ế ậ ấ ầ ờ ế ậ ấ ầ ờ ỏ ế ậ
n c 3 thì c n th i gian đun bao lâu?ấ ầ ờ
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A. 20 phút. B. 4,8 phút.          C. 18 phút.   D. 6 phút.

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA A B A A D B

Dạng 2. Giới hạn hoạt động của thiết bị

Câu 1: Hai đi n tr  m c song song vào ngu n đi n n u Rệ ở ắ ồ ệ ế 1< R2 và R12 là đi n tr  t ng đ ng c a h  m c songệ ở ươ ươ ủ ệ ắ
song thì

A. R12 nh  h n c  Rỏ ơ ả 1và R2. Công su t tiêu th  trên Rấ ụ 2 nh  h n trên Rỏ ơ 1. 

B. R12 nh  h n c  Rỏ ơ ả 1và R2. Công su t tiêu th  trên Rấ ụ 2 l n h n trên Rớ ơ 1.

C. R12 l n h n c  Rớ ơ ả 1 và R2. 

D. R12 b ng trung bình nhân c a Rằ ủ 1 và R2. 

Câu 2: Hai bóng đèn có công su t đ nh m c là Pấ ị ứ 1 = 25W, P2= 100W đ u làm vi c bình th ng  hi u đi n thề ệ ườ ở ệ ệ ế
110V. So sánh c ng đ  dòng đi n qua m i bóng và đi n tr  c a chúngườ ộ ệ ỗ ệ ở ủ
A. I1 > I2; R1 > R2 . B. I1 > I2; R1 < R2 . C. I1 < I2; R1 < R2 . D. I1< I2; R1 > R2.

Câu 3: Hai bóng đèn có công su t đ nh m c là Pấ ị ứ 1 = 25W, P2= 100W đ u làm vi c bình th ng  hi u đi n thề ệ ườ ở ệ ệ ế
110V. Khi m c n i ti p hai đèn này vào hi u đi n th  220V thìắ ố ế ệ ệ ế
A. đèn 1 sáng y u, đèn 2 quá sáng d  cháy. ế ễ B. đèn 2 sáng y u, đèn 1quá sáng d  cháy.ế ễ
C. c  hai đèn sáng y u.ả ế D. c  hai đèn sáng bình th ng.ả ườ
Câu 4. M t bóng đèn khi m c vào m ng đi n có hi u đi n th  110 V thì c ng đ  dòng đi n qua đèn là 0,5 Aộ ắ ạ ệ ệ ệ ế ườ ộ ệ
và đèn sáng bình th ng. N u s  d ng trong m ng đi n có hi u đi n th  220 V thì ph i m c v i đèn m t đi nườ ế ử ụ ạ ệ ệ ệ ế ả ắ ớ ộ ệ
tr  là bao nhiêu đ  bóng đèn sáng bình th ng?ở ể ườ
A. 110 . B. 220 .      C. 440 . D. 55 .

Câu 5. Đ  bóng đèn lo i 100V-50W sáng bình th ng  m ng đi n có hi u đi n th  220V ng i ta m c n i ti pể ạ ườ ở ạ ệ ệ ệ ế ườ ắ ố ế
bóng đèn m t đi n tr  có giá tr  b ngộ ệ ở ị ằ
A.240 .        B. 120  . C. . D. .

Câu 6:M t vôn k  có đi n tr  12kΩ đo đ c hi u đi n th  l n nh t 110V. N u m c vôn k  n i ti p v i đi n trộ ế ệ ở ượ ệ ệ ế ớ ấ ế ắ ế ố ế ớ ệ ở
24kΩ thì vôn k  đo đ c hi u đi n th  l n nh t là bao nhiêu?ế ượ ệ ệ ế ớ ấ
A. 165V.  B. 220V. C. 330V. D. 440V.

Câu 7: M t ampe k  có đi n tr  0,49Ω đo đ c dòng đi n l n nh t là 5A. Ng i ta m c thêm đi n tr  0,245Ωộ ế ệ ở ượ ệ ớ ấ ườ ắ ệ ở
song song v i ampe k  trên đ  tr  thành h  th ng có th  đo đ c dòng đi n l n nh t b ng bao nhiêu?ớ ế ể ở ệ ố ể ượ ệ ớ ấ ằ
A. 10A.  B. 12,5A C.15A.   D. 20A.
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Câu 8: M t đi n k  có đi n tr  1Ω, đo đ c dòng đi n t i đa 50mA. Ph i làm th  nào đ  s  d ng đi n k  nàyộ ệ ế ệ ở ượ ệ ố ả ế ể ử ụ ệ ế
làm ampe k  đo c ng đ  dòng đi n t i đa 2,5Aế ườ ộ ệ ố
A. M c song song v i đi n k  m t đi n tr  0,2Ω ắ ớ ệ ế ộ ệ ở B. M c n i ti p v i đi n k  m t đi n tr  4Ωắ ố ế ớ ệ ế ộ ệ ở
C. M c n i ti p v i đi n k  m t đi n tr  20Ω ắ ố ế ớ ệ ế ộ ệ ở D. M c song song v i đi n k  m t đi n tr  0,02Ω ắ ớ ệ ế ộ ệ ở
Câu 9: M t đi n k  có đi n tr  2Ω, trên đi n k  có 100 đ  chia, m i đ  chia có giá tr  0,05mA. Mu n dùng đi nộ ệ ế ệ ở ệ ế ộ ỗ ộ ị ố ệ
k  làm vôn k  đo hi u đi n th  c c đ i 120V thì ph i làm th  nào?ế ế ệ ệ ế ự ạ ả ế
A. M c song song v i đi n k  đi n tr  23998Ω. ắ ớ ệ ế ệ ở B. M c n i ti p v i đi n k  đi n tr  23998Ω.ắ ố ế ớ ệ ế ệ ở
C. M c n i ti p v i đi n k  đi n tr  11999Ω .ắ ố ế ớ ệ ế ệ ở D. M c song song v i đi n k  đi n tr  11999Ω  ắ ớ ệ ế ệ ở
Câu 10: M t đi n k  có đi n tr  24,5Ω đo đ c dòng đi n t i đa là 0,1A và có 50 đ  chia. Mu n chuy n đi n kộ ệ ế ệ ở ượ ệ ố ộ ố ể ệ ế
thành ampe k  mà m i đ  chia ng v i 0,1A thì ph i m c song song v i đi n k  đó m t đi n trế ỗ ộ ứ ớ ả ắ ớ ệ ế ộ ệ ở
 A. 0,1Ω B. 0,3Ω C. 0,5Ω . D. 0,7Ω.

Câu 11: Dùng đ ng th i hai lo i đi n tr  3Ω -1A và 5Ω - 1,5A ghép n i ti p thành b  có đi n tr  t ng đ ngồ ờ ạ ệ ở ố ế ộ ệ ở ươ ươ
là 60Ω. S  đi n tr  ít nh t và hi u đi n th  l n nh t m ch đó ch u đ c làố ệ ở ấ ệ ệ ế ớ ấ ạ ị ượ
A. 16 đi n tr , 60V.ệ ở B. 16 đi n tr , 90V.            ệ ở C. 14 đi n tr , 60V.               ệ ở D. 14 đi n tr , 90V.ệ ở  

Câu 12: Dùng đ ng th i hai lo i đi n tr  3 ồ ờ ạ ệ ở -1 A và 5 -0,5 A ghép n i ti p thành b  có đi n tr  t ng đ ngố ế ộ ệ ở ươ ươ
là 60 . S  đi n tr  ít nh t và hi u đi n th  l n nh t m ch đó ch u đ c làố ệ ở ấ ệ ệ ế ớ ấ ạ ị ượ
A. 16 đi n tr , 60 V.ệ ở      B. 14 đi n tr ; 60 V.ệ ở C. 16 đi n tr , 30 V.ệ ở D. 14 đi n tr ; 30 V.ệ ở
Câu 13. M t thi t b  tiêu th  đi n có công su t đ nh m c 15 W v i hi u đi n th  đ nh m c 110 V m c n iộ ế ị ụ ệ ấ ị ứ ớ ệ ệ ế ị ứ ắ ố
ti p v i bóng đèn có hi u đi n th  đ nh m c 110 V. C  hai đ c m c vào hi u đi n th  c a l i đi n là 220ế ớ ệ ệ ế ị ứ ả ượ ắ ệ ệ ế ủ ướ ệ
V. Đ  cho d ng c  trên làm vi c bình th ng thì công su t c a đèn ph i làể ụ ụ ệ ườ ấ ủ ả
A. 510 W. B. 51 W.        C. 150 W. D. 15 W.

Câu 14. Ngu n đi n có công su t P = 5 kW đ c truy n đi v i hi u đi n th  U = 750 V đ n đ a đi m cách xaồ ệ ấ ượ ề ớ ệ ệ ế ế ị ể
ngu n. Đ  t n hao đi n năng trên đ ng dây không v t quá 10% công su t ồ ể ổ ệ ườ ượ ấ truy n ề đi thì đi n tr  l n nh tệ ở ớ ấ
c a đ ng dây t i làủ ườ ả
A. 112,50 Ω. B. 21,25 Ω.        C. 212,50 Ω.                D. 11,25 Ω.

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA A D B B C C D B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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ĐA C D D D

Dạng 3. Sơ đồ mạch ghép

Câu 1: Ba đi n tr  b ng nhau Rệ ở ằ 1 = R2 = R3 m c nh  hình v . Công su t tiêu thắ ư ẽ ấ ụ
A. l n nh t  Rớ ấ ở 1 

B. nh  nh t  Rỏ ấ ở 1 

C. b ng nhau  Rằ ở 1 và h  n i ti p Rệ ố ế 23 

D. b ng nhau  Rằ ở 1, R2, R3

Câu 2. Cho m ch đi n nh  s  đ  hình v , trong dó ạ ệ ư ơ ồ ẽ  ;   ;  .

C ng đ  dòng đi n qua đi n tr  ườ ộ ệ ệ ở  là 1,5A. C ng đ  dòng đi n qua đi n tr  ườ ộ ệ ệ ở là

A.1,5A. B. 3A. C. 2A. D. 1A.

Câu 3. Cho m ch đi n nh  hình. Đi n tr  ạ ệ ư ệ ở  và bi n tr  ế ở  (  có giá tr  thayị

đ i t  0 đ n 100ổ ừ ế  ) m c n i ti p nhau, vôn k  có đi n tr  voo cùng l n. Hi u đi n thắ ố ế ế ệ ở ớ ệ ệ ế

gi a hai đ u m ch là U=100V không đ i. Khi giá tr  c a ữ ầ ạ ổ ị ủ  bi n thiên t  0 đ n 100ế ừ ế
thì s  ch  c a vôn k  thay đ i tố ỉ ủ ế ổ ừ

A.0V đ n 100V.ế B. 100V đ n 0V.ế

C. 50V đ n 100V.ế D. 100V đ n 50V.ế

Câu 4: Cho m ch đi n nh  hình v . C ng đ  ch y qua đi n tr  ạ ệ ư ẽ ườ ộ ạ ệ ở

và . C ng đ  ch y qua m ch chính đ c tính b ngườ ộ ạ ạ ượ ằ

A. B.           C. D.

Câu 5. (Ki m tra gi a kì chuyên L ng Th  Vinh – Đ ng Nai).ể ữ ươ ế ồ  Cho m ch đi nạ ệ
nh  hình v  (a), Rư ẽ 1 = R2 = 40Ω; R3 = 20Ω. Đ t vào hai đi m AB hi u đi n th  Uặ ể ệ ệ ế
thì hi u đi n th  gi a hai đ u đi n tr  Rệ ệ ế ữ ầ ệ ở 3 là U3 = 60 V. Công su t t a nhi t trênấ ỏ ệ
đi n tr  Rệ ở 1 là

A. 32,4 W.                 B. 60,0 W.              

C. 360,0 W.                      D. 90,0 W.
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Câu 6: Cho đo n m ch nh  hình v , bi t U = 6 V, đèn s i đ t thu c lo i ạ ạ ư ẽ ế ơ ố ộ ạ 3V-6 W.

Giá tr  c a bi n tr  đ  đèn sáng bìnhị ủ ế ở ể  th ngườ

A. 1,5 Ω.  B. 2 Ω.

C. 3 Ω.  D. 4 Ω.

Câu 7. M ch đi  AB g m các đi n tr  nh  hình v . Bi t  ạ ệ ồ ệ ở ư ẽ ế  ;

 ; hi u đi n th  gi a hai đ u m ch AB là ệ ệ ế ữ ầ ạ . Coi

nh  đi n tr  c a vôn k  r t l n, s  ch  c a vôn k  làư ệ ở ủ ế ấ ớ ố ỉ ủ ế

A.16V. B. 12V.              C. 24V.          D. 14V. 

Câu  8. M ch  đi n  AB  g m  các  đi n  tr  m c  nh  hình  v .  Bi tạ ệ ồ ệ ở ắ ư ẽ ế

 . Hi u đi n th  gi a hai đ u m ch AB b ng 12V. Coi nhệ ệ ế ữ ầ ạ ằ ư
đi n tr  c a ampe k  r t nh , s  ch  c a ampe k  làệ ở ủ ế ấ ỏ ố ỉ ủ ế

A.1A.      B. 1,2A.            C. 2,4A.          D. 1,4A.

 

Câu 9: (Ki m tra gi a kì chuyên L ng Th  Vinh – Đ ng Nai).ể ữ ươ ế ồ  Cho m ch đi n nh  hình vạ ệ ư ẽ
(c). Bi t hi u đi n th  gi a hai đi m A và B: Uế ệ ệ ế ữ ể AB = 12 V; đi n tr  thu n Rệ ở ầ 1 = 6 Ω; bi n tr  Rế ở
ch  có tác d ng t a nhi t. Công su t c c đ i c a bi n tr  khi thay đ i giá tr  c a R làỉ ụ ỏ ệ ấ ự ạ ủ ế ở ổ ị ủ
A. 12 W.              B. 6 W.                 C. 24 W.             D. 3 W.

Câu 10.  Cho s  đ  m ch đi n nh  hình , trong đó  ơ ồ ạ ệ ư  ;

 ;   ;   C ng  đườ ộ

dòng đi n qua đi n tr  ệ ệ ở  b ngằ

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 11. Ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 gi ng nhau có cùng công su t đ nh m c P và hi u đi nố ấ ị ứ ệ ệ
th  đ nh m c U đ c m c vào m ch đi n nh  hình v . Đ t vào hai đ u đo n m ch m tế ị ứ ượ ắ ạ ệ ư ẽ ặ ầ ạ ạ ộ

hi u đi n th  không đ i có giá tr  là U. G i ệ ệ ế ổ ị ọ  và  l n l t là công su t tiêu th  trênầ ượ ấ ụ
đèn Đ1 và Đ2. Ch n h  th c đúngọ ệ ứ  ?

A. P1 = 4 P
9

 vàP2 = P3 = P
9

 . B. P1 = P và P2 = P3 = P
2

 .
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C. P1 = P
2

 và P2 = P = P
9

 . D. P1 = 4 P
9

 vàP2 = P3 = P
2

 . 

Câu 12: Cho m ch đi n m c nh  hình v . N u m c vào AB hi u đi n thạ ệ ắ ư ẽ ế ắ ệ ệ ế
UAB = 100V thì UCD = 60V, I2 = 1A. N u m c vào CD: Uế ắ CD = 120V thì UAB =

90V. Tính R1, R2, R3:

A. R1 = 120Ω; R2 = 60Ω; R3 = 40Ω .  B. R1 = 120Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω 

C. R1 = 90Ω; R2 = 40Ω; R3 = 60Ω . D. R1 = 180Ω; R2 = 60Ω; R3 = 90Ω 

Câu 13: Cho m ch đi n nh  hình v . N u m c vào AB:Uạ ệ ư ẽ ế ắ AB = 120V thì UCD =

30V và I3 = 2A. N u m c vào CD: Uế ắ CD = 120V thì UAB = 20V. Tính R1, R2, R3:

A. R1 = 12Ω; R2 = 40Ω; R3 = 20Ω .         B. R1 = 6Ω; R2 = 30Ω; R3 = 15Ω 

C. R1 = 9Ω; R2 = 40Ω; R3 = 30Ω D. R1 = 18Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15Ω 

Câu 14: Cho m ch đi n nh  hình v . Uạ ệ ư ẽ AB = 20V, R1 = 2Ω, R2 = 1Ω, R3 = 6Ω, R4 =

4Ω,K m ; tính c ng đ  dòng đi n qua các đi n tr :ở ườ ộ ệ ệ ở
A. I1 = 1,5A; I2 = 3A B. I1 = 2,5A; I2 = 4A 

C. I1 = 3A; I2 = 5A D. I1 = 3,5A; I2 = 6A 

Câu 15: Cho m ch đi n nh  hình v . Rạ ệ ư ẽ 1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, UAB = 12V. Tính

Rx đ  c ng đ  dòng đi n qua ampe k  b ng khôngể ườ ộ ệ ế ằ
A. Rx = 4Ω . B. Rx = 5Ω 

C. Rx = 6Ω. D. Rx = 7Ω

Câu  16.  M t  s  đ  m ch  đi n  nh  hình  v .  Cho  ộ ơ ồ ạ ệ ư ẽ  ;

. Đi n tr  c a ampe k  và các dây n i không đángệ ở ủ ế ố
k . S  ch  ampe k  là 3A. Công su t tiêu th  c a m ch b ngể ố ỉ ế ấ ụ ủ ạ ằ

A.107W.          B. 60W.       C. 135W.               D. 240W.

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐA A B D A D A A B B A

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ĐA A B B B C D

---H T---Ế
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